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I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
   Kiểm tra những kiến thức của học sinh đã học về  lịch sử thế giới hiện đại.
2.Kĩ năng: 
   Rèn các kĩ năng khái quát, tổng hợp kiến thức, kĩ năng trình bày, đánh giá các vấn đề lịch sử.
3.Thái độ:
  Giáo dục ý thức nghiêm túc, trung thực, tự giác làm bài kiểm tra.
4. Năng lực:
  Năng lực làm bài, tư duy, nhận thức và giải quyết vấn đề
II. MA TRẬN ĐỀ:
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I. [bookmark: _Hlk20689901]Trắc nghiệm (5điểm): Chọn và tô vào phiếu làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Năm 1949, nền khoa học, kĩ thuật của Liên Xô đạt được thành tựu quan trọng là
A. đưa người vào vũ trụ
B. đưa người lên mặt trăng
C. chế tạo thành công bom nguyên tử
D. chế tạo được tàu ngầm nguyên tử
Câu 2. Lên cầm quyền, Gooc- ba- chốp đã đề ra đường lối gì để đối phó với khủng hoảng toàn diện?
A. nhờ vào sự giúp đỡ của mỹ
B. đường lối cải tổ
C. hợp tác với các nước phương tây
D. áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất
Câu 3. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giớ thứ hai với tư thế
A. của người chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì
B. của người chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề
C. của nước chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của
D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Câu  4. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là
A. xây dựng nền kinh tế thị trường
B. xây dựng nền kinh yế hàng hóa nhiều thành phần
C. xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa
D. xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp
Câu 5. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc  vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của nước này? 

A. Hồng Kông
B. Đài Loan
C. Ma Cao
D. Tây Tạng

Câu 6. Kết quả của cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1946 đến năm 1949 như thế nào?
A. Đảng Cộng sản Trung Quốc bước đầu giành thắng lợi
B. Hai bên tiếp tục hòa hoãn
C. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thua, chạy ra Đài Loan
D. Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hẹp vùng giải phóng
Câu 7. Việc Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao thể hiện
A. sự thành công của công cuộc cách mạng mở cửa
B. vai trò, địa vị của trung quốc ngày càng được nâng cao
C. chính sách đúng đắn của đảng cộng sản trung quốc
D. khoa học – kĩ thuật trung quốc ngày càng phát triển
Câu 8. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa Lịch sử là:
A. Kết thúc 100 năm nô dịch, thống trị của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do
B. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
C. Đưa nhân dân Trung Quốc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
D. Là đối trọng của Mĩ, cân bằng thế lực quân sự với Mĩ và các nước tư bản
Câu 9. Nội dung nào sau đây không thuộc đường lối cải cách – mở của của Trung Quốc từ năm 1978.
A. Tiến hành cải cách và mở cửa.
B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
C. Thực hiện đường lối Ba ngọn cờ hồng.
D. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do?
A. Nội chiến Quốc – Cộng kết thúc ( 1949 )
B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời 1949
C. Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa.
D. Trung Quốc thu hồi được chủ quyền đối với Hồng Công và Ma Cao.
Câu 11. Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập tại 
A. Gia – các – ta
B. Ma – ni – la 
C. Băng – cốc 
D. Xin – ga – po

Câu 12. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập
A. 
B. Việt Nam
C. In – đô – nê – xi – a 
D. Thái Lan
E. Cam – pu – chia 

Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu tình hình chính trị ở khu vực Đông Nam Á được cải thiện rõ rệt?
A. Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Cam – pu – chia.
B. Các nước lớn không kích động, can thiệp vào khu vực.
C. Chiến tranh lạnh chấm dứt.
D. Cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt và hiệp định Pa – ri về Cam – pu – chia được kí kết.
Câu 14. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ cức ASEAN đã thông qua hiệp ước ở Ba – li (1976 )?
A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
C. Chỉ sử dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên
D. Hợp tác và phát triển hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội
Câu 15. Sau khi mở rộng thành viên, trọng tâm hoạt động của Asian là
A. 
B. Hợp tác về kinh tế
C. Hợp tác về chính trị
D. Hợp tác về quân sự
E. Hợp tác về khoa học – kĩ thuật
Câu 16. Quốc gia giữ vai trò chủ tịch của ASEAN năm 2020 là
A. 
B. Lào
C. Thái Lan
D. Việt Nam
E. Phi-lip-pin

Câu 17. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi đọc lập dân tộc ở châu Phi  sau chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?

A. Bắc Phi
B. Tây Phi
C. Nam Phi
D. Trung Phi

Câu 18. Năm châu Phi mà lịch sử ghi nhận là năm nào? 

A.	1960
B.	1952
C.	1962
D.	1954

Câu 19. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian nào? 

A.	Giữa những năm 60 thế kỷ XX
B.	Giữa những năm 70 thế kỷ XX
C.	Giữa những năm 80 thế kỷ XX
D.	Giữa những năm 90 thế kỷ XX 

Câu 20. Vai trò của Tổng thống Nen-xơn Man – đê-la đối với Nam Phi là
A. người tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
B. người lãnh đạo đấu trnh chống chế độ A-pác-thai
C. người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
D. người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai

II. Tự luận (5điểm )
Câu 1(3điểm): 
a. Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Đến nay, có bao nhiêu nước tham gia trong tổ chức đó?
b. Trong Tuyên bố Băng Cốc đã xác định mục tiêu của ASEAN là “phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực”. Từ mục tiêu hoạt động đó, theo em Việt Nam có những cơ hội nào khi gia nhập tổ chức này?
Câu 2(2điểm): 
Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai trong hoàn cảnh nào? Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950?
* Ghi chú: Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.                                                                                                                                                               
Chúc các em làm bài tốt!
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I. Trắc nghiệm (5điểm): Chọn và tô vào phiếu làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1.  Kết quả của cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1946 đến năm 1949 như thế nào?
A.	Đảng Cộng sản Trung Quốc bước đầu giành thắng lợi
B.	Hai bên tiếp tục hòa hoãn
C.	Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thua, chạy ra Đài Loan
D.	Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hẹp vùng giải phóng
Câu  2. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ cức ASEAN đã thông qua hiệp ước ở Ba – li (1976 )?
A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
C. Chỉ sử dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên
     D. Hợp tác và phát triển hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội
Câu 3. Năm 1949, nền khoa học, kĩ thuật của Liên Xô đạt được thành tựu quan trọng là

A. Đưa người vào vũ trụ
B. Đưa người lên mặt trăng
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử
D. Chế tạo được tàu ngầm nguyên tử

Câu 4. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập

A.Việt Nam
B. In – đô – nê – xi – a 
C. Thái Lan
D. Cam – pu – chia 

Câu 5. Năm châu Phi mà lịch sử ghi nhận là năm nào? 

A.	1960
B.	1952
C.	1962
D.	1954

Câu 6. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian? 

A.	Giữa những năm 60 thế kỷ XX
B.	Giữa những năm 70 thế kỷ XX
C.	Giữa những năm 80 thế kỷ XX
D.	Giữa những năm 90 thế kỷ XX 

Câu 7. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là
A. Xây dựng nền kinh tế thị trường
B. Xây dựng nền kinh yế hàng hóa nhiều thành phần
C. Xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp
Câu 8. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của nước này? 

A.	Hồng Kông
B.	Đài Loan
C.	Ma Cao
D.	Tây Tạng

Câu 9. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa Lịch sử là:
A. Kết thúc 100 năm nô dịch, thống trị của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do
B. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
C. Đưa nhân dân Trung Quốc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
D. Là đối trọng của Mĩ, cân bằng thế lực quân sự với Mĩ và các nước tư bản
Câu 10. Nội dung nào sau đây không thuộc đường lối cải cách – mở của của Trung Quốc từ năm 1978:
A. Tiến hành cải cách và mở cửa.
B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
C. Thực hiện đường lối Ba ngọn cờ hồng.
D. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Câu 11. Việc Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao thể hiện
A. sự thành công của công cuộc cách mạng mở cửa
B. vai trò, địa vị của trung quốc ngày càng được nâng cao
C. chính sách đúng đắn của đảng cộng sản trung quốc
D. khoa học – kĩ thuật trung quốc ngày càng phát triển
Câu 12. Khi lên cầm quyền, Gooc- ba- chốp đã đề ra đường lối gì để đối phó với khủng hoảng toàn diện?
A. Nhờ vào sự giúp đỡ của Mỹ
B. Đường lối cải tổ
C. Hợp tác với các nước phương Tây
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất
Câu 13. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giớ thứ hai với tư thế
A. của người chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì
B. của người chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề
C. của nước chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của
D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Câu 14. Sự kiện nào đánh dấu tình hình chính trị ở khu vực Đông Nam Á được cải thiện rõ rệt?
A. Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Cam – pu – chia.
B. Các nước lớn không kích động, can thiệp vào khu vực.
C. Chiến tranh lạnh chấm dứt.
D. Cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt và hiệp định Pa – ri về Cam – pu – chia được kí kết.
Câu 15. Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập tại đâu
A. 
B. Gia – các – ta
C. Ma – ni – la 
D. Băng – cốc 
E. Xin – ga – po

Câu 16. Vai trò của Tổng thống Nen-xơn Man – đê-la đối với Nam Phi là
A. người tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
B. người lãnh đạo đấu trnh chống chế độ A-pác-thai
C. người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
D. người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
Câu 17. Sau khi mở rộng thành viên trọng tâm hoạt động của Asian là
A. 
B. Hợp tác về kinh tế
C. Hợp tác về chính trị
D. Hợp tác về quân sự
E. Hợp tác về khoa học – kĩ thuật

Câu 18. Quốc gia giữ vai trò chủ tịch của ASEAN năm 2020 là
A. 
B. Lào
C. Thái Lan
D. Việt Nam
E. Phi-lip-pin

Câu 19. Phong trào đấy tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi đọc lập dân tộc ở châu Phi  sau chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?

A. Bắc Phi
B. Tây Phi
C. Nam Phi
D. Trung Phi

Câu 20. Sự kiện nào đánh dấu Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do?
A. Nội chiến Quốc – Cộng kết thúc ( 1949 )
B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời 1949
C. Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa.
D. Trung Quốc thu hồi được chủ quyền đối với Hồng Công và Ma Cao.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1(3điểm): 
a. Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Đến nay, có bao nhiêu nước tham gia trong tổ chức đó?
b. Trong tuyên bố Băng Cốc, đã xác định mục tiêu của ASEAN là “phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực”. Từ mục tiêu hoạt động đó, theo em Việt Nam có những cơ hội nào khi gia nhập tổ chức này?
Câu 2(2điểm): 
Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai trong hoàn cảnh nào? Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950.
* Ghi chú: Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.                                                                                                                                                               
Chúc các em làm bài tốt!
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I. Trắc nghiệm (5điểm): Chọn và tô vào phiếu làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai đối với nền kinh tế Liên Xô là gì?
A. Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề
B. Nông nghiệp Liên Xô bị tàn phá, đồng ruộng bỏ hoang
C. Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng
D. Các nhà máy, xí nghiệm bị tàn phá
Câu 2. Cuộc khủng hoảng về nhiều mặt của thế giới vào giữa những năm 70 của thế kỉ XX mở đầu bằng
A. sự khủng hoảng, trì trệ của liên xô
B. cuộc khủng hoảng dầu mỏ của thế giới năm 1873
C. cuộc khủng hoảng thừa trong giới tư bản
D. sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng cộng sản liên xô
Câu 3.Vì sao năm 1985, Gooc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ đất nước?
A. Vì Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện
B. Nhằm đưa Liên Xô phát triển ngang bằng với Tây Âu và Mỹ
C. Để áp dụng thành tựu khoa học, kĩ thuật đang phát triển của thế giới
D. Tăng cường tiềm lực để giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
Câu 4. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà Việt Nam có thẻ rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là
A. xây dựng nền kinh tế thị trường
B. xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
C. xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa
D. xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp
Câu 5. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của nước này? 

A.	Hồng Kông
B.	Đài Loan
C.	Ma Cao
D.	Tây Tạng

Câu 6. Kết quả của cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1946 đến năm 1949 như thế nào?
A.	Đảng Cộng sản Trung Quốc bước đầu giành thắng lợi
B.	Hai bên tiếp tục hòa hoãn
C.	Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thua, chạy ra Đài Loan
D.	Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hẹp vùng giải phóng
Câu 7. Việc Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao thể hiện:
A. Sự thành công của công cuộc cách mạng mở cửa
B. Vai trò, địa vị của Trung Quốc ngày càng được nâng cao
C. Chính sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc
D. Khoa học – kĩ thuật Trung Quốc ngày càng phát triển
Câu 8. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa Lịch sử là:
A. Kết thúc 100 năm nô dịch, thống trị của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do
B. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
C. Đưa nhân dân Trung Quốc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
D. Là đối trọng của Mĩ, cân bằng thế lực quân sự với Mĩ và các nước tư bản
Câu 9. Lĩnh vực nào được coi là trọng tâm trong đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc năm 1978?

A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa, giáo dục.
D. Khoa học – kĩ thuật.

Câu 10. Phần lớn các nước châu Á giành được độc lập vào thời gian nào?
A. 
B. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX
C. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX
D. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX
E. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 11. Nước tham gia tổ chức ASEAN có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất là nước nào? 

A.	Thái Lan
B.	Ma-lai-xi-a
C.	Xin-ga-po
D.	In-đô-nê-xi-a

Câu 12. Thành tựu nổi bật của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay là?
A.	Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các nước đế quốc.
B.	Trở thành khu vực ổn định
C.	Trở thành khu vực phồn vinh nhất thế giới
D.	Tất cả các nước đều gia nhập ASEAN.
Câu 13. Quốc gia giành chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là

A.	Việt Nam
B.	Lào
C.	Ma-lai-xi-a
D.	In-đô-nê-xi-a

Câu 14. Ở Đông Nam Á, Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự nào sau chiến tranh thế giói thứ hai?

A.	NATO
B.	AZUS
C.	SEATO
D.	AU

Câu 15. Quốc gia giữ vai trò chủ tịch của ASEAN năm 2020 là

A.	Lào
B.	Thái Lan
C.	Việt Nam
D.	Phi-lip-pin

Câu 16. Hãy cho biết nội dung nào không phải của tình hình các nước châu Á sau khi giành được độc lập
A. Tất cả các nước châu Á đều ổn định và phát triển
B. Diễn ra nhiều cuộc đấu tranh xâm lược của các nước đế quốc
C. Một số nước diễn ra xung đột biên giới, lãnh thổ hoặc phong trào li khai
D. Các nước đế quốc thực dân cố duy trì ách thống trị
Câu 17. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc ở châu Phi  sau chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?

A. Bắc Phi
B. Tây Phi
C. Nam Phi
D. Trung Phi

Câu 18. Năm châu Phi mà lịch sử ghi nhận là năm nào? 

A.	1960
B.	1952
C.	1962
D.	1954

Câu 19. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian nào? 

A.	Giữa những năm 60 thế kỷ XX
B.	Giữa những năm 70 thế kỷ XX
C.	Giữa những năm 80 thế kỷ XX
D.	Giữa những năm 90 thế kỷ XX 

Câu 20. Vai trò của Tổng thống Nen-xơn Man – đê-la đối với Nam Phi là
A. người tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
B. người lãnh đạo đấu trnh chống chế độ A-pác-thai
C. người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
D. người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
II. Tự luận (5điểm )
Câu 1(3điểm): 
a. Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Đến nay, có bao nhiêu nước tham gia trong tổ chức đó?
b. Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “ một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?
Câu 2(2điểm): 
Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai trong hoàn cảnh nào? Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950?
* Ghi chú: Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.                                                                                                                                                               
Chúc các em làm bài tốt!




	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2020 - 2021
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 3/11/2020
Su9-04





I. Trắc nghiệm (5điểm): Chọn và tô vào phiếu làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Năm châu Phi mà lịch sử ghi nhận là năm nào? 

A. 1960
B.	1952
C.	1962
D.	1954

Câu 2. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian nào? 

A.	Giữa những năm 60 thế kỷ XX
B.	Giữa những năm 70 thế kỷ XX
C.	Giữa những năm 80 thế kỷ XX
D.	Giữa những năm 90 thế kỷ XX 

Câu 3. Vai trò của Tổng thống Nen-xơn Man – đê-la đối với Nam Phi là
A. người tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
B. người lãnh đạo đấu trnh chống chế độ A-pác-thai
C. người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
D. người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
Câu 4. Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai đối với nền kinh tế Liên Xô là gì?
A. Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề
B. Nông nghiệp Liên Xô bị tàn phá, đồng ruộng bỏ hoang
C. Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng
D. Các nhà máy, xí nghiệm bị tàn phá
Câu 5. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà Việt Nam có thẻ rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là
A. Xây dựng nền kinh tế thị trường
B. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
C. Xây dựng nền kinh kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa
D. Xây dựng nền tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp
Câu 6. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của nước này? 

A.	Hồng Kông
B.	Đài Loan
C.	Ma Cao
D.	Tây Tạng

Câu 7. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa Lịch sử là:
A. Kết thúc 100 năm nô dịch, thống trị của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do
B. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
C. Đưa nhân dân Trung Quốc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
D. Là đối trọng của Mĩ, cân bằng thế lực quân sự với Mĩ và các nước tư bản
Câu 8. Lĩnh vực nào được coi là trọng tâm trong đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc năm 1978?

A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa, giáo dục.
D. Khoa học – kĩ thuật.

Câu 9. Quốc gia giành chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là

A.	Việt Nam
B.	Lào
C.	Ma-lai-xi-a
D.	In-đô-nê-xi-a

Câu 10. Ở Đông Nam Á, Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự nào sau chiến tranh thế giói thứ hai?

A.	NATO
B.	AZUS
C.	SEATO
D.	AU

Câu 11. Quốc gia giữ vai trò chủ tịch của ASEAN năm 2020 là

A.	Lào
B.	Thái Lan
C.	Việt Nam
D.	Phi-lip-pin

Câu 12. Hãy cho biết nội dung nào không phải của tình hình các nước châu Á sau khi giành được độc lập
A. tất cả các nước châu á đều ổn định và phát triển
B. diễn ra nhiều cuộc đấu tranh xâm lược của các nước đế quốc
C. một số nước diễn ra xung đột biên giới, lãnh thổ hoặc phong trào li khai
D. các nước đế quốc thực dân cố duy trì ách thống trị
Câu 13. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc ở châu Phi  sau chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?

A. Bắc Phi
B. Tây Phi
C. Nam Phi
D. Trung Phi

Câu 14. Cuộc khủng hoảng về nhiều mặt của thế giới vào giữa những năm 70 của thế kỉ XX mở đầu bằng
A. sự khủng hoảng, trì trệ của liên xô
B. cuộc khủng hoảng dầu mỏ của thế giới năm 1873
C. cuộc khủng hoảng thừa trong giới tư bản
D. sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng cộng sản liên xô
Câu 15. Vì sao năm 1985, Gooc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ đất nước?
A. Vì Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện
B. Nhằm đưa Liên Xô phát triển ngang bằng với Tây Âu và Mỹ
C. Để áp dụng thành tựu khoa học, kĩ thuật đang phát triển của thế giới
D. Tăng cường tiềm lực để giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
Câu 16. Kết quả của cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa Quốc dân Đảng và Đảng  Cộng   sản Trung Quốc từ năm 1946 đến năm 1949 như thế nào?
A.	Đảng Cộng sản Trung Quốc bước đầu giành thắng lợi
B.	Hai bên tiếp tục hòa hoãn
C.	Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thua, chạy ra Đài Loan
D.	Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hẹp vùng giải phóng
Câu 17. Việc Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao thể hiện:
A. Sự thành công của công cuộc cách mạng mở cửa
B. Vai trò, địa vị của Trung Quốc ngày càng được nâng cao
C. Chính sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc
     D. Khoa học – kĩ thuật Trung Quốc ngày càng phát triển
Câu 18. Phần lớn các nước châu Á giành được độc lập vào thời gian nào?
A. 
B. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX
C. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX
D. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX
E. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 19. Nước tham gia tổ chức ASEAN có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất là nước nào? 

A.	Thái Lan
B.	Ma-lai-xi-a
C.	Xin-ga-po
D.	In-đô-nê-xi-a

Câu 20. Thành tựu nổi bật của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay là?
A.	Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các nước đế quốc.
B.	Trở thành khu vực ổ n định
C.	Trở thành khu vực phồn vinh nhất thế giới
D.	Tất cả các nước đều gia nhập ASEAN.
II. Tự luận (5điểm )
Câu 1(3điểm): 
a. Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Đến nay, có bao nhiêu nước tham gia trong tổ chức đó?
b. Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “ một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?
Câu 2(2điểm): 
Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai trong hoàn cảnh nào? Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950?
* Ghi chú: Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.                                                                                                                                                               
Chúc các em làm bài tốt!
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`I. Trắc nghiệm (5điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	B

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	C


II. Tự luận (5điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	Câu 1
	Học sinh nêu được ba ý cơ bản:
- Hoàn cảnh:
+ Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác, phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nước bên ngoài.
+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin- ga-po, Thái Lan).
- Đến nay, có 10 nước tham gia tổ chức này: Bru-nây (1984), Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999).
	

0.5đ


0.5đ


1.0đ

	
	Cơ hội:
+ Được hòa nhập vào cộng đồng khu vực, tham gia thị trường Đông Nam Á..
+ Thu hút vốn đầu tư, mở ra cơ hội giao lưu học tập, tiếp thu trình độ KH-KT
+ Phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa đa dạng nhưng đậm đà bản sắc dân tộc.
	
1.0 đ

	Câu 2
	- Hoàn cảnh: Chịu hậu quả nặng nề nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Thành tựu: Thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng,
+Công nghiệp: Năm 1947 được phục hồi, 1950 tổng sản lượng tăng 73% so với trước chiến tranh.
+Nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.
+KHKT: Phát triển nhanh chóng, năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ.
=> Hoàn thành mục tiêu khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.
	0.5đ

0.5đ




1 đ



	BGH



Nguyễn T Minh Thúy
	TTCM



Nguyễn T Thanh Thủy
	NTCM



  Nguyễn Thị Điệp
	Người thực hiện



  Nguyễn Mỹ Hạnh
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I. Trắc nghiệm (5điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	C

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	B


II. Tự luận (5điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	Câu 1
	Học sinh nêu được ba ý cơ bản:
- Hoàn cảnh:
+ Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác, phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nước bên ngoài.
+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin- ga-po, Thái Lan).
- Đến nay, có 10 nước tham gia tổ chức này: Bru-nây (1984), Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999).
	

0.5đ


0.5đ


1.0đ

	
	Cơ hội:
+ Được hòa nhập vào cộng đồng khu vực, tham gia thị trường Đông Nam Á..
+ Thu hút vốn đầu tư, mở ra cơ hội giao lưu học tập, tiếp thu trình độ KH-KT
+ Phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa đa dạng nhưng đậm đà bản sắc dân tộc.
	
1.0 đ

	Câu 2
	- Hoàn cảnh: Chịu hậu quả nặng nề nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Thành tựu: Thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng,
+Công nghiệp: Năm 1947 được phục hồi, 1950 tổng sản lượng tăng 73% so với trước chiến tranh.
+Nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.
+KHKT: Phát triển nhanh chóng, năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ.
=> Hoàn thành mục tiêu khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.
	0.5đ

0.5đ




1 đ



	BGH



Nguyễn T Minh Thúy
	TTCM



Nguyễn T Thanh Thủy
	NTCM



  Nguyễn Thị Điệp
	Người thực hiện



  Nguyễn Mỹ Hạnh




	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2020 - 2021

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút
Su9-03




I. Trắc nghiệm (5điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	C

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	B


II. Tự luận (5điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	Câu 1
	Học sinh nêu được ba ý cơ bản:
- Hoàn cảnh:
+ Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác, phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nước bên ngoài.
+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin- ga-po, Thái Lan).
- Đến nay, có 10 nước tham gia tổ chức này: Bru-nây (1984), Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999).
	

0.5đ


0.5đ


1.0đ

	
	· Vấn đề Campuchia đước giải quyết.
· Sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN
· Năm  1992, Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA)
· Năm 1994, lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia
	
1.0 đ

	Câu 2
	- Hoàn cảnh: Chịu hậu quả nặng nề nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Thành tựu: Thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng,
+Công nghiệp: Năm 1947 được phục hồi, 1950 tổng sản lượng tăng 73% so với trước chiến tranh.
+Nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.
+KHKT: Phát triển nhanh chóng, năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ.
=> Hoàn thành mục tiêu khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.
	0.5đ

0.5đ




1 đ


	BGH



Nguyễn T Minh Thúy
	TTCM



Nguyễn T Thanh Thủy
	NTCM



  Nguyễn Thị Điệp
	Người thực hiện



  Nguyễn Mỹ Hạnh
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I. Trắc nghiệm (5điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	D

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	A
	D
	C


II. Tự luận (5điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	Câu 1
	Học sinh nêu được ba ý cơ bản:
- Hoàn cảnh:
+ Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác, phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nước bên ngoài.
+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin- ga-po, Thái Lan).
- Đến nay, có 10 nước tham gia tổ chức này: Bru-nây (1984), Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999).
	

0.5đ


0.5đ


1.0đ

	
	· Vấn đề Campuchia đước giải quyết.
· Sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN
· Năm  1992, Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA)
· Năm 1994, lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia
	
1.0 đ

	Câu 2
	- Hoàn cảnh: Chịu hậu quả nặng nề nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Thành tựu: Thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng,
+Công nghiệp: Năm 1947 được phục hồi, 1950 tổng sản lượng tăng 73% so với trước chiến tranh.
+Nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.
+KHKT: Phát triển nhanh chóng, năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ.
=> Hoàn thành mục tiêu khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.
	0.5đ

0.5đ




1 đ


	BGH



Nguyễn T Minh Thúy
	TTCM



Nguyễn T Thanh Thủy
	NTCM



  Nguyễn Thị Điệp
	Người thực hiện



  Nguyễn Mỹ Hạnh





